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Họ tên: .....................................................................Đọc hiểu    


	Thứ ba, ngày 24 tháng 12  năm 2024                                       BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
MÔN TIẾNG VIỆT (ĐỌC) - LỚP 2
Năm học 2024 – 2025 (Thời gian: 35 phút)
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	Đọc thành tiếng
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	Ǥμểm εung:


	
	




I. Đọc thành tiếng (4 điểm): GV kiểm tra theo hướng dẫn kiểm tra đọc thành tiếng.
II. Đọc hiểu (6 điểm): 
		Điều bí mật thú vị
Đậu bị ốm. Bác sĩ dặn Đậu hãy nằm yên trên giường.
Ở nhà, Đậu cảm thấy buồn và nhớ các bạn.
Ngày thứ ba, qua cửa sổ, Đậu thấy một chú chim cánh cụt ăn xúc xích. Ối chà chà, buồn cười thật đấy. Ngày thứ tư, Đậu nhìn thấy một chú khỉ thổi bong bóng. Đậu khoái quá bật cười rích rích. Ngày thứ năm, Đậu tiếp tục chờ đợi điều bất ngờ và thấy một chú chó đứng bằng hai chân để chơi bóng. Đậu phá lên cười. Cứ thế, niềm vui của Đậu mỗi ngày thêm nhiều. Sau một tuần, Đậu khoẻ và trở lại trường học.
Đậu muốn kể cho các bạn những điều bí mật thú vị Đậu thấy ở nhà. Nhưng khi vừa định kể, Đậu bỗng thấy từ ba lô một bạn rơi ra bộ đồ chim cánh cụt đúng như chú chim Đậu đã thấy hôm trước. 
Đậu hiểu ra, thật xúc động và tự nhủ sẽ không bao giờ ốm nữa để các bạn khỏi phải lo lắng.
                                                                                Theo Đỗ Xuân Thảo


* Dựa theo nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng và làm các bài tập sau:
Câu 1. Khi Đậu ốm, bác sĩ dặn Đậu làm gì?
A. uống thuốc                       B. nằm yên trên giường                   C. nghỉ học
Câu 2. Ở nhà, Đậu cảm thấy thế nào?
A. buồn và nhớ cô giáo         B. thích thú nhưng nhớ các bạn       C. buồn và nhớ các bạn
Câu 3. Đậu đã nhìn thấy những con vật nào qua cửa sổ?
A. chim cánh cụt, chú khỉ, chú chó 
B. chim cánh cụt, xúc xích, chú khỉ
C. xúc xích, chú khỉ, chú chó
Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống cuối câu
a) Khi thấy một chú chó đứng bằng hai chân để chơi bóng, Đậu bật cười rích rích. 
b) Trở lại trường, Đậu muốn kể cho các bạn những điều bí mật thú vị Đậu thấy ở nhà.
Câu 5. Theo em, khi thấy bộ đồ chim cánh cụt từ ba lô của một bạn rơi ra, Đậu hiểu ra điều gì? 
A. Các bạn thật vui tính, thích làm các con vật.
B. Các bạn cất đồ không cẩn thận nên bị rơi.
C. Chính các bạn đóng giả các con vật để giúp Đậu không thấy buồn chán lúc ốm.
Câu 6. Qua bài đọc, em học được điều gì để có tình bạn đẹp? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 7. Gạch dưới từ chỉ hoạt động 
Nhìn qua cửa sổ, Đậu thấy chim cánh cụt ăn xúc xích, chú khỉ thổi bong bóng. 
Câu 8. Hãy viết 1 câu có 2 từ chỉ tình cảm của bạn bè dành cho nhau.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
                               
	Ý KIẾN CỦA CMHS

	
	      GIÁO VIÊN CHẤM 
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	Thứ ba, ngày 24 tháng 12  năm 2024
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 
MÔN TIẾNG VIỆT (VIẾT) - LỚP 2
Năm học 2024-2025 (Thời gian: 35 phút)



1. Nghe – viết (4 điểm): GV đọc cho học sinh viết 
Đôi bàn tay mẹ
Khi còn bé, tôi đã có thể cảm nhận được hơi ấm của đôi bàn tay mẹ. Đôi bàn tay luôn nâng niu, lo lắng từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho tôi. Đôi bàn tay đã dìu dắt tôi những bước đi chập chững đầu tiên, nâng đỡ tôi mỗi khi vấp ngã.
2. Viết đoạn văn (6 điểm)
Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 – 6 câu) kể về một đồ dùng học tập gắn bó với em theo gợi ý sau: 
- Đồ dùng học tập đó là gì, em có nó trong dịp nào?
- Đồ dùng học tập đó được làm bằng gì, có hình dáng, màu sắc, đặc điểm ra sao?
- Đồ dùng học tập đó gắn bó, giúp ích cho em như thế nào? 
- Cảm xúc, tình cảm, những việc làm của em đối với đồ dùng học tập đó.
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	HƯỚNG DẪN CHẤM  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK1
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Năm học 2024 – 2025      


A. PHẦN ĐỌC
I. Đọc thành tiếng (4đ)
* Nội dung kiểm tra: 
+ HS đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 2 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm rồi đọc thành tiếng) 
+ HS trả lời 1 câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu ra. 
* Cách đánh giá, cho điểm: 
	- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu.
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng).
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa.
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc.
	1 điểm
1 điểm
1 điểm
1 điểm


II. Đọc hiểu (6đ)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5đ

	2
	C
	0,5đ

	3
	A
	0,5đ

	4
	S - Đ
	0,5đ

	5
	C
	1đ

	6
	HS trả lời đúng ý, thành câu
	1đ 

	7
	Nhìn, thấy, ăn, thổi
	1đ

	8
	Viết đúng câu có 2 từ chỉ tình cảm bạn bè, dùng dấu phẩy hoặc từ liên kết giữa 2 từ chỉ tình cảm đó, đúng hình thức câu.
	1đ
(Mỗi lỗi về chính tả, diễn đạt, thiếu 1 từ chỉ tình cảm, hình thức câu: trừ 0,25đ)


B. PHẦN VIẾT
1. Nghe – viết (4 điểm)
- Viết hết toàn bộ bài: 1 điểm.
- Chữ viết rõ ràng, đúng và đều cỡ chữ, khoảng cách, vị trí dấu: 1 điểm. (Mỗi nội dung không đảm bảo trừ 0,25đ)
- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm. (Mỗi lỗi sai trừ 0,25đ; các lỗi sai giống hệt nhau chỉ tính 1 lần; bài sai nhiều lỗi trừ tối đa 2đ)
- Trình bày đúng; viết sạch, đẹp: 1 điểm. 
+ Hai lỗi gạch xóa, bẩn: trừ 0,5đ      
+ Ba đến năm lỗi gạch xóa, bẩn: trừ 0,75đ
+ Trên năm lỗi gạch xóa, bẩn: không cho điểm
2. Viết đoạn văn (6 điểm)
a. Nội dung: (4 điểm) 
- HS viết được 4 – 6 câu theo gợi ý hoặc một số ý do các em kể. (2đ)
- Mỗi câu văn diễn đạt rõ ý, nội dung dễ hiểu, dùng từ chính xác. (1đ)
- Thứ tự câu sắp xếp câu hợp lí. (1đ)
b. Kỹ năng: (2 điểm) HS có các kĩ năng sau
- Chữ viết, chính tả (1đ): Chữ viết đúng cỡ chữ, đều, đẹp; bài viết không quá 2 lỗi chính tả.
- Sáng tạo (1đ): Có cảm xúc hồn nhiên hoặc sáng tạo hợp lí trong quá trình viết một bài văn.
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Lớp: 2A.............
Họ tên:.......................................................................Điểm

	 Thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2024                                      BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - LỚP 2
Năm học 2024 – 2025 (Thời gian: 40 phút)
Lời nhận xét của cô giáo
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I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Bài 1. Số gồm 6 chục 8 đơn vị là:
	A. 68
	B. 86
	C. 14 
	D. sáu tám


Bài 2. Số liền trước của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là:
	A. 90
	B. 89
	C. 91 
	D. 99


Bài 3. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau với 10 là:
	A. 99
	B. 90
	C. 89 
	D. 88


Bài 4. Cho phép so sánh 9 + 54 > …. > 92 - 55. Số tròn chục cần điền vào chỗ chấm là: 
	A. 40, 50
	B. 50, 60
	C. 40, 50, 60
	D. 50, 60,70


[image: ]Bài 5. Quan sát tranh, đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Mai thức dậy lúc 6 giờ 15 phút. 
b) Gia đình Mai ăn tối lúc 6h 30 phút. 

Bài 6. Con chó nặng 9 kg. Con gà nặng là:
	A. 11 kg                    	     B.  3 kg  
C. 4 kg                     	     D. 7 kg                 
	[image: C:\Users\Administrator\Downloads\z4992963733172_1b314dda303f45c631f33ed7c936e01c-removebg-preview.png]






Bài 7. Điền đơn vị đo độ dài và thời gian thích hợp vào chỗ chấm. 
a) Chiều dài bảng học lớp em là 3 ……..
[bookmark: _GoBack]b) Cửa hàng sản xuất bánh bao ngày 8 tháng 12 và bánh được khuyên dùng trước ngày 11 tháng 12. Vậy hạn sử dụng của bánh bao là 3…………….


II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
        38 + 36                           25 + 69                    60 – 18                     82 - 37   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 2. Tính theo từng bước:  45 kg - 38 kg + 16 kg = ………………...…………..
                                 	                                        = …………………………......                         
Bài 3. Cô giáo đặt chỉ tiêu lớp sẽ ủng hộ 90 quyển vở cho các bạn khó khăn. Hiện tại, các bạn đã nộp 63 quyển. Hỏi lớp cần ủng hộ bao nhiêu quyển vở nữa để đạt chỉ tiêu?
Bài giải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 4. Quan sát hình sau, đọc và trả lời
	[image: ]5kg
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	[image: ]   4kg

	[image: ]3kg



Mẹ đi chợ mua về các món hàng trên. Bạn Nam có thể giúp mẹ nhưng không nên bê vật nặng quá 10kg. Hãy viết lại cách bạn Nam bê được các món hàng đó trong 2 lần.
Trả lời
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Ý KIẾN CỦA CMHS

	
	      GIÁO VIÊN CHẤM 
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	HƯỚNG DẪN CHẤM  
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HK1
MÔN: TOÁN- LỚP 2
Năm học 2024 - 2025      


Phần I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	B
	D
	C
	Đ - S
	B
	3 m
3 ngày

	Điểm
	0,5đ
	0,5đ
	1đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ
	0,5đ


Phần II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ): Mỗi phép tính đúng: 0,5đ (thiếu kẻ -0,25đ/phép tính)
Bài 2. Tính (2đ): Mỗi bước đúng: 1đ. Thiếu tên đơn vị trừ 0,5đ. 
Bài 3. (1,5đ):                                     Bài giải
	Lớp cần ủng hộ số quyển vở nữa để đạt mục tiêu là:
	0,5đ

	90 - 63 = 27 (quyển) 
	0,5đ

	                         Đáp số: 27 quyển vở
	0,5đ


Bài 4. (0,5đ): 
Các phương án bê mỗi lần 2 món hàng (tổng không quá 10kg) là đúng. Mỗi phương án đúng được 0,25 đ.
	TTCM 




     Hoàng Thị Điểm

	PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Lưu Thị Thu Hà                         
	     HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Thị Vân    

















	
	
NỘI DUNG CẤU TRÚC, MA TRẬN
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN  LỚP 2
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Description automatically generated]I. NỘI DUNG KIẾN THỨC MÔN TOÁN 
Kiến thức HK1 : Từ tuần 10 đến tuần 15
1. Các số phạm vi 100
- Đọc, viết, phân tích, so sánh, sắp xếp các số phạm vi 100.
- Thực hiện tính cộng, trừ (có nhớ và không nhớ) trong phạm vi 100
2. Hình học
 - Hình tam giác, hình tứ giác, đường gấp khúc, đoạn thẳng, đường thẳng, các điểm thẳng hàng.
3. Đại lượng
- Các đơn vị đo: cm, kg, lít
- Ngày, tháng, giờ, xem đồng hồ, xem lịch. 
4. Giải toán
- Giải bài toán về nhiều hơn, ít hơn; bài toán vận dụng phép cộng trừ phạm vi 100.
II. MA TRẬN ĐỀ MÔN TOÁN
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Các số phạm vi 100, thực hiện cộng trừ
	Câu số
	1,2,4
	
	
	1
	
	2
	
	
	3
	2

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	2
	
	2
	
	
	1,5
	4

	Đoạn thẳng, các điểm thẳng hàng.
 
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	Đại lượng: Các đơn vị đo: kg; Ngày, tháng, giờ, xem đồng hồ, xem lịch. 
	Câu số
	5
	
	6
	
	7
	
	
	4
	3
	1

	
	 Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	0,5
	1,5
	0,5

	Giải toán
	Câu số
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	1

	
	 Số điểm
	
	
	
	
	
	1,5
	
	
	
	1,5

	Tổng
	Số câu
	5
	
	1
	1
	1
	2
	
	1
	
	11

	
	Số điểm
	3
	
	0,5
	2
	0,5
	3,5
	
	0,5
	
	10
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